THỰC ĐƠN TRONG TUẦN (02/ 3/ 2020 → 06/ 3/ 2020)
	NGÀY
	SÁNG
	GIỮA GIỜ
	TRƯA
	XẾ

	THỨ HAI

(02/3/2020)
	- Cháo lươn khoai môn

- Sữa Gold Sure
	Yaourt
	- Mặn: Tôm thịt sốt đậu hủ non
- Canh: Cải ngọt nấu tôm


	- Hoành thánh   
- Uống sữa Ellac Multi
- SDD: Phô mai

	THỨ BA

(03/3/2020)
	- Nui sò gà rau củ 
- Sữa Pedia Plus
	Sữa chua

Lylkul
	- Mặn: Cá lóc kho củ cải 

- Canh: Soup rau củ quả
- DC- BP: đậu que xào
	- Bún bò
- TM: Bánh Flan

- SDD: Phô mai

	THỨ TƯ

(04/3/2020)
	- Hủ tiếu bò kho

- Sữa Gold Sure
	Yaourt
	- Mặn: Cà ry lươn
- Bánh mì sanwich
- TM: Thanh long
	- Soup thập cẩm 

- Uống sữa Ellac Multi
- SDD: Phô mai

	THỨ NĂM

(05/3/2020)
	- Bún riêu
- Sữa Pedia Plus


	Sữa chua

Lylkul
	- Mặn: Thịt kho trứng cút
- Canh: Cải soong nấu thịt

	- Cháo ếch súp lơ mè.
- TM: Bánh Flan

- SDD: Phô mai

	THỨ SÁU

(06/3/2020)
	- Mì hải sản
- Sữa Gold Sure


	Yaourt
	- Mặn Chả trứng hấp 

- Canh: Nấm thịt nạc cà chua
- SDD: Phô mai
	- Bánh bông lan cuộn
- TM: Uống sữa Ellac Multi



           Người lập thực đơn                                                                             HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

                   P.HT CSND

                Đỗ Thanh Nhàn

      Cao Thị Kim Oanh

THỰC ĐƠN TRONG TUẦN (09/ 3/ 2020 → 13/ 3/ 2020)
	NGÀY
	SÁNG
	GIỮA GIỜ
	TRƯA
	XẾ

	THỨ HAI

(09/3/2020)
	- Bún bò huế
- Sữa Gold Sure
	Yaourt
	- Mặn: Gà kho bí đỏ, nấm hương
- Canh: Hẹ, tàu hủ non tôm thịt 
- DC- BP: Súp lơ
	- Hủ tiếu nam vang 
- Uống sữa Ellac Multi

- SDD: Phô mai

	THỨ BA

(10/3/2020)
	- Soup thập cẩm
- Sữa Pedia Plus


	Sữa chua

Lylkul
	- Mặn: Nui xào thịt bò 
- TM: dưa hấu
- SDD: Phô mai
	- Phở gà
- TM: Bánh Flan



	THỨ TƯ

(11/3/2020)
	- Mì hải sản
- Sữa Gold Sure
	Yaourt
	- Mặn: Cá điêu hồng sốt cà 
- Canh: Cải bó xôi thịt bò 
- DC- BP: Su su cà rốt xào
	- Cháo hến mồng tơi
- Uống sữa Ellac Multi

- SDD: Phô mai

	THỨ NĂM

(12/3/2020)
	- Miến thịt bó xôi

- Sữa Pedia Plus
	Sữa chua

Lylkul
	- Mặn: Mực xào ngũ sắc
- Canh: Cải xanh cá thát lát.
- SDD: Phô mai
	- Bún mọc
- TM: Bánh Flan


	THỨ SÁU

(13/3/2020)
	- Cháo gà hạt sen
- Sữa Pedia Plus


	Yaourt
	- Mặn: Chả cá sốt cà chua
- Canh: Mướp nấm rơm
- SDD: Phô mai
	- Bánh bông lan kẹp dứa
- Uống sữa Ellac Multi
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             Đỗ Thanh Nhàn
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THỰC ĐƠN TRONG TUẦN (16/ 3/ 2020 → 20/ 3/ 2020)

	NGÀY
	SÁNG
	GIỮA GIỜ
	TRƯA
	XẾ

	THỨ HAI

(16/3/2020)
	- Phở gà
- Sữa Pedia Plus

	Yaourt
	- Mặn: Cá basa sốt cà

- Canh: Tần ô nấu thịt
- DC- BP: Đậu bắp
	- Hoành thánh tôm thịt
- Uống sữa Ellac Multi
- SDD: Phô mai

	THỨ BA

(17/3/2020)
	- Hủ tiếu bò kho
- Sữa Gold Sure

	Sữa chua

Lylkul
	- Mặn: Tôm sốt đậu hủ non
- Canh: Khoai môn.
- SDD: Phô mai
	- Bún mọc cải ngọt
- TM: Bánh Flan



	THỨ TƯ

(18/3/2020)
	- Nui tôm thịt
- Sữa Pedia Plus
	Yaourt
	- Mặn: Cà ry lươn
- Bánh mì sanwich

- TM: Chuối cau
	- Cháo thịt bò đậu xanh 

- Uống sữa Ellac Multi
- SDD: Phô mai

	THỨ NĂM

(19/3/2020)
	- Bún riêu
- Sữa Gold Sure
	Sữa chua

Lylkul
	- Mặn: Thịt kho trứng cút
- Canh: Cải ngọt nấu tôm.
- SDD: Phô mai
	- Miến gà
- TM: Bánh Flan


	THỨ SÁU

(20/3/2020)
	- Cháo bầu cá lóc 

- Sữa Pedia Plus

	Yaourt
	- Mặn: Cơm tấm chả hấp
- Canh: Soup rau củ quả
- SDD: Phô mai
	- Bánh su kem
- Uống sữa Ellac Multi
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THỰC ĐƠN TRONG TUẦN (23/ 3/ 2020 → 27/ 3/ 2020)

	NGÀY
	SÁNG
	GIỮA GIỜ
	TRƯA
	XẾ

	THỨ HAI

(23/3/2020)
	- Nui tôm thịt 
- Sữa Pedia Plus
	Yaourt
	- Mặn: Cá lóc kho thơm
- Canh: rau dền đỏ nấu tôm
- SDD: Phô mai
	- Cháo gấc thịt bò 
- Uống sữa Ellac Multi  


	THỨ BA

(24/3/2020)
	- Hủ tiếu gà 
- Sữa Gold Sure
	Sữa chua

Lylkul
	- Mặn: Tôm rim thịt 

- Canh: Canh chua bạc hà đậu bắp

- SDD: Phô mai
	- Súp nấm tuyết
- TM: Bánh Flan



	THỨ TƯ

(25/3/2020)
	- Bún riêu
- Sữa Pedia Plus
	Yaourt
	- Mặn: Mọc thịt sốt cà chua
- Canh: Bí xanh tôm thịt 
- DC- BP: Bông cải
	- Hoành thánh tôm thịt
- Uống sữa Ellac Multi 
- SDD: Phô mai

	THỨ NĂM

(26/3/2020)
	- Phở bò

- Sữa Gold Sure
	Sữa chua Lylkul 
	- Mặn: Xíu mại trứng cút, 
- Canh: Khoai mỡ tôm thịt
- TM: Thanh long
	- Miến gà 
- TM: Bánh Flan

- SDD: Phô mai

	THỨ SÁU

(27/3/2020)
	- Cháo gà hạt sen 

- Sữa Pedia Plus
	Yaourt
	- Mặn: Đậu hủ non sốt thịt 
- Canh: Cải thảo thịt băm
- SDD: Phô mai
	- Bánh bông lan nhân kem
- Uống sữa Ellac Multi  
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